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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:
Tiếng Việt: THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN LẠNH
Tiếng Anh: Electromechanical Refrigeration Equipment
Mã số học phần: 4090321
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 38;			Bài tập: 7;		Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 			Đồ án: 0; 		Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS TS. Đinh Văn Thắng	0903-07
2. TS. Nguyễn Thạc Khánh	0903-09
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
2.3. Khoa: Cơ- Điện
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: không 
3.2. Môn học học trước: không
4. Mục tiêu của học phần: Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về kỹ thuật lạnh và các phần tử chính của hệ thống lạnh. Ngoài ra còn trang bị cho sinh viên khả năng tính toán, thiết kế hệ thống lạnh theo yêu cầu cụ thể phục vụ cho đối tượng dân dụng và công nghiệp
4.1. Kiến thức: sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có được kiến thức hiểu biết về hệ thống thiết bị kỹ thuật điện lạnh là:
4.1.1. Hiểu biết cơ bản về kỹ thuật nhiệt lạnh, nguyên tắc và quá trình làm lạnh trong các hệ thống làm lạnh trong công nghiệp và dân dụng hiện nay
4.1.2. Hiểu và nắm được các môi chất và chất tải lạnh đang được lưu hành và sử dụng ở nước ta và trên thế giới, vấn đề bảo vệ môi trường với các môi chất lạnh
4.1.3. Hiểu biết được cấu tạo chi tiết, cơ chế vận hành và vai trò của máy nén trong hệ thống lạnh
4.1.4. Hiểu biết được vai trò chức năng và cấu tạo của các thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống lạnh
4.1.5. Hiểu biết được cơ chế vận hành của các thiết bị điều khiển lưu lượng và năng suất lạnh trong thiết bị lạnh
4.1.6. Hiểu biết được các thiết bị điện, thiết bị điều khiển và bảo vệ trong hệ thống lạnh, tự động hoá một số khâu của hệ thống lạnh
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Có khả năng tính toán, thiết kế một số bộ phận của hệ thống lạnh như: thiết bị trao đổi nhiệt, hệ thống cung cấp điện và truyền động diện cho hệ thống lạnh, lắp đặt vận hành các hệ thống lạnh, phán đoán khắc phục các sự cố khi vận hành hệ thống lạnh.
4.2.2.  Có khả năng tư vấn lựa chọn thiết bị lạnh phù hợp với các nhu cầu.


5. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _GoBack]Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về  Cơ sở kỹ thuật lạnh; Cơ sở kỹ thuật nhiệt; Các hệ thống lạnh kiểu nén khí; Môi chất lạnh và chất tải lạnh; Máy nén lạnh; Bộ ngưng tụ; Bộ hóa hơi; Thiết bị điều khiển lưu lượng; Các bộ phận phụ; Mạch điện, động cơ điện và điều khiển.

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	3
	

	1.1
	Mở đầu.
	
	4.1.1

	1.2
	Các loại máy nén lạnh
	
	4.1.1

	1.3
	Trạng thái  và sự thay đổi trạng thái của vật chất
	
	4.1.1

	Chương 2
	Cơ sở kỹ thuật nhiệt
	3
	

	2.1
	Chuyển động nhiệt, dòng nhiệt, nhiệt dung riêng
	
	4.1.1

	2.2
	Nhiệt nhạy, nhiệt ẩn, quan hệ giữa nhiệt và nhiệt độ
	
	4.1.1

	2.3
	Nhiệt và quá trình nén, sự quá nhiệt và đương lượng cơ học của nhiệt
	
	4.1.1

	2.4
	Làm lạnh, khử ẩm, năng lượng và công suất
	
	4.1.1

	Chương 3
	Nhiệt độ và áp suất
	3
	

	3.1
	Các đơn vị đo nhiệt độ
	
	4.1.1

	3.2
	Nhiệt độ tới hạn, nhiệt độ bão hoà
	
	4.1.1

	3.3
	Áp suất và đo áp suất
	
	4.1.1

	3.4
	Các định luật về áp suất
	
	4.1.1

	Chương 4
	Các hệ thống lạnh kiểu nén khí
	3
	

	4.1
	Làm lạnh bằng phương pháp hoá hơi
	
	4.1.1

	4.2
	Các nguyên lý của hệ thống lạnh
	
	4.1.1

	4.3
	Chu kỳ làm lạnh cơ bản
	
	4.1.1

	4.4
	Hệ thống điều khiển lưu lượng
	
	4.1.1

	Chương 5
	Môi chất lạnh và chất tải lạnh
	3
	

	5.1
	Môi chất lạnh
	
	4.1.2

	5.2
	Chất tải lạnh
	
	4.1.2

	Chương 6
	Máy nén lạnh
	6
	

	6.1
	Các kiểu máy nén
	
	4.1.3

	6.2
	Máy nén tịnh tiến
	
	4.1.3

	6.3
	Các chi tiết của máy nén pit tông trượt
	
	4.1.3

	6.4
	Các máy nén rô to
	
	4.1.3

	6.5
	Bôi trơn máy nén
	
	4.1.3

	6.6
	Tỷ số nén, phương pháp làm nguội máy nén
	
	4.1.3

	6.7
	Các yếu tố ảnh hưởng đến công suất máy nén
	
	4.1.3

	Chương 7
	Bộ ngưng tụ
	3
	

	7.1
	Bộ ngưng tụ làm nguội bằng không khí
	
	4.1.4

	7.2
	Bộ ngưng tụ làm nguội bằng nước
	
	4.1.4

	7.3
	Bộ ngưng tụ kiểu hoá hơi
	
	4.1.4

	7.4
	Dung lượngcủa bộ ngưng tụ và nhiệt độ ngưng tụ
	
	4.1.4

	7.5
	Các van điều khiển lưu lượng nước
	
	4.1.4

	7.6
	Bộ nhận chất lỏng
	
	4.1.4

	Chương 8
	Bộ hoá hơi
	3
	

	8.1
	Các kiểu bộ hoá hơi
	
	4.1.4

	8.2
	Sự truyền nhiệt trong bộ hoá hơi
	
	4.1.4

	8.3
	Tính toán sự truyền nhiệt
	
	4.1.4

	8.4
	Các yếu tố thiết kế bộ hoá hơi
	
	4.1.4

	8.5
	Chênh lệch nhiệt độ và khử ẩm
	
	4.1.4

	8.6
	Sự đóng tuyết ở bộ hoá hơi
	
	4.1.4

	Chương 9
	Thiết bị điều khiển lưu lượng 
	3
	

	9.1
	Các thiết bị điều khiển lưu lượng
	
	4.1.5

	9.2
	Van giãn nở tự động AXV
	
	4.1.5

	9.3
	Van giãn nở tĩnh nhiệt TXV
	
	4.1.5

	9.4
	Ống mao dẫn
	
	4.1.5

	Chương 10
	Các bộ phận phụ 
	3
	

	10.1
	Bộ tích luỹ chất lỏng
	
	4.1.4

	10.2
	Các bộ lọc và sấy
	
	4.1.4

	10.3
	Bộ tách dầu
	
	4.1.4

	10.4
	Bộ chỉ báo hơi ẩm - lỏng
	
	4.1.4

	10.5
	Bộ khử rung và tiêu âm
	
	4.1.4

	Chương 11
	Mạch điện, động cơ điện và điều khiển
	12
	

	11.1
	Động cơ một pha
	
	4.1.6

	11.2
	Động cơ một pha khởi động bằng tụ điện (CSR)
	
	4.1.6

	11.3
	Động cơ một pha có tụ điện làm việc đồng thời (PSC)
	
	4.1.6

	11.4
	Động cơ một pha có tụ điện khởi động và tụ điện làm việc (CSCR)
	
	4.1.6

	11.5
	Động cơ một pha có vòng ngắn mạch ở cực từ
	
	4.1.6

	11.6
	Động cơ 2 tốc độ
	
	4.1.6

	11.7
	Động cơ điện ba pha
	
	4.1.6

	11.8
	Các thiết bị bảo vệ động cơ một pha
	
	4.1.6

	11.9
	Các rơle khởi động và công tắc tơ
	
	4.1.6

	11.10
	Các nguyên tắc điều khiển động cơ máy lạnh
	
	4.1.6

	11.11
	Mạch điện trong các thiết bị điện lạnh
	
	4.1.6

	
6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có): 

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	Không thực hành
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp quan sát mô phỏng video 
- Sinh viên chủ động đọc tài liệu trước nội dung bài, trên lớp trao đổi thảo luận.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Hoàn thành đầy đủ 100% bài tiểu luận chuyên đề và có báo cáo kết quả.
- Tham dự các bài kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập tự làm
	Chuyên đề tiểu luận 1 phần môn học được giao.
	

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Bài kiểm tra nội dung chương (50 phút)
	

	
	
	
	30%

	
	
	
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 

10. Tài liệu học tập
Giáo trình:
[1]  Đinh Văn Thắng, Thiết bị cơ điện lạnh, NXB Xây dựng, 2015
	Tài liệu tham khảo:
[2]  Nguyễn đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ,  Máy và thiết bị lạnh, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009
[3]  Nguyễn đức Lợi, Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hoà không khí, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2002
[4]  Châu Ngọc Thạch, Kỹ thuật điện lạnh, NXB Trẻ, 1999
[5]  Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn, Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh, NXB Đà Nẵng, 2001
11. Hướng dẫn tự học của học phần (90 tiết)
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Cơ sở kỹ thuật lạnh
1.1 Mở đầu.
1.2 Các loại máy lạnh
1.3 Trạng thái và sự thay đổi trạng thái của vật chất
	3
	0
	0
	+ Đọc chương 1 tài liệu [1];
 + Đọc chương 1  tài liệu [5];

	2
	Chương 2: Cơ sở kỹ thuật nhiệt
2.1 Chuyển động nhiệt, dòng nhiệt, nhiệt dung riêng
2.2 Nhiệt nhạy, nhiệt ẩn, quan hệ giữa nhiệt và nhiệt độ
2.3 Nhiệt và quá trình nén, sự quá nhiệt và đương lượng cơ học của nhiệt
2.4 Làm lạnh, khử ẩm, năng lượng và công suất
	3
	0
	0
	+ Đọc chương 2 tài liệu [1];
 + Đọc chương 1  tài liệu [5];

	3
	Chương 3: Nhiệt độ và áp suất
3.1 Các đơn vị đo nhiệt độ
3.2 Nhiệt độ tới hạn, nhiệt độ bão hoà
3.3 Áp suất và đo áp suất
3.4 Các định luật về áp suất
	3
	0
	0
	+ Đọc chương 3 tài liệu [1];
 + Đọc chương 1  tài liệu [5];

	4
	Chương 4: Các hệ thống lạnh kiểu nén khí
4.1 Làm lạnh bằng phương pháp hoá hơi
4.2 Các nguyên lý của hệ thống lạnh
4.3 Chu kỳ làm lạnh cơ bản
4.4 Hệ thống điều khiển lưu lượng
	2
	1
	0
	+ Đọc chương 4 tài liệu [1];
 + Đọc chương 2, chương 3 tài liệu [5];
+ Trả lời các câu hỏi: 1, 2, 3, 11, 12, 13, trang 30; 18, 19, 31, 34 trang 31 tài liệu [2];

	5
	Chương 5: Môi chất lạnh và chất tải lạnh
5.1 Môi chất lạnh
5.2 Chất tải lạnh
	2
	1
	0
	+ Đọc chương 5 tài liệu [1];
 + Đọc chương 3 tài liệu [5];
+ Làm các bài tập: 14, 15, 23, 24, 32 trang 31 tài liệu [2];
+ Làm các bài tập: 26, 27, 28 trang 69 tài liệu [2].

	6+7
	Chương 6: Máy nén lạnh
6.1 Các kiểu máy nén
6.2 Máy nén tịnh tiến
6.3 Các chi tiết của máy nén pit tông trượt
6.4 Các máy nén rô to
6.5 Bôi trơn máy nén
6.6 Tỷ số nén, phương pháp làm nguội máy nén
6.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến công suất máy nén
	6
	0
	0
	+ Đọc chương 6 tài liệu [1]; 
 + Đọc tài liệu [2]: các mục 2.1 đến 2.2 và 3.1 đến 3.6 (tr.72 đến tr.128); 
+ Đọc tài liệu [5]: (tr.107 đến tr 130) và (tr.201 đến tr.234).

	8
	Chương 7: Bộ ngưng tụ
7.1 Bộ ngưng tụ làm nguội bằng không khí
7.2 Bộ ngưng tụ làm nguội bằng nước
7.3 Bộ ngưng tụ kiểu hoá hơi
7.4 Dung lượng của bộ ngưng tụ và nhiệt độ ngưng tụ
7.5 Các van điều khiển lưu lượng nước
7.6 Bộ nhận chất lỏng
	2
	1
	0
	+ Đọc chương 7 tài liệu [1];
 +Tài liệu [2]: Chương 6 mục: 6.1 đến 6.6; 
+ Tài liệu [5]: Chương 9 mục: 9.2 đến 9.5;
+ Trả lời các câu hỏi: 1 đến 5, 7 và 8; 10 đến 21 trang 135; 38 đến 64 trang 136 tài liệu [2]; 
+ Làm các bài tập: 8, 9 trang 135 tài liệu [2]

	9
	Chương 8: Bộ hoá hơi
8.1 Các kiểu bộ hoá hơi
8.2 Sự truyền nhiệt trong bộ hoá hơi
8.3 Tính toán sự truyền nhiệt
8.4 Các yếu tố thiết kế bộ hoá hơi
8.5 Chênh lệch nhiệt độ và khử ẩm
8.6 Sự đóng tuyết ở bộ hoá hơi
	2
	1
	0
	+ Đọc chương 8 tài liệu [1];
 + Đọc tài liệu [2]: các mục: 6.4 đến 6.6 và 7.1 đến 7.5;
+ Đọc tài liệu [5]: các mục: 9.6 đến 9.14;
+ Trả lời các câu hỏi: 1 đến 15 , trang 209 tài liệu [2]; 
+ Làm các bài tập: 71 trang 208 tài liệu [2]

	10
	Chương 9: Thiết bị điều khiển lưu lượng
9.1 Các thiết bị điều khiển lưu lượng
9.2 Van giãn nở tự động AXV
9.3 Van giãn nở tĩnh nhiệt TXV
9.4 Ống mao dẫn
	3
	0
	0
	+ Đọc chương 9 tài liệu [1];
 + Đọc chương 6, 7 tài liệu [2];


	11
	Chương 10: Các bộ phận phụ
10.1 Bộ tích lỹ chất lỏng
10.2 Các bộ lọc và sấy
10.3 Bộ tách dầu
10.4 Bộ chỉ báo hơi ẩm - lỏng
10.5 Bộ khử rung và tiêu âm
	3
	0
	0
	+ Đọc chương 10 tài liệu [1];
 + Đọc tr.223-242 trong tài liệu [2];


	12+13+14+15
	Chương 11: Mạch điện, động cơ điện và điều khiển
11.1 Động cơ một pha
11.2 Động cơ một pha khởi động bằng tụ điện (CSR)
11.3 Động cơ một pha có tụ điện làm việc đồng thời (PSC)
11.4 Động cơ một pha có tụ điện khởi động và tụ điện làm việc (CSCR)
11.5 Động cơ một pha có vòng ngắn mạch ở cực từ
11.6 Động cơ 2 tốc độ
11.7 Động cơ điện ba pha
11.8 Các thiết bị bảo vệ động cơ một pha
11.9 Các rơle khởi động và công tắc tơ
11.10 Các nguyên tắc điều khiển động cơ máy lạnh
11.11 Mạch điện trong các thiết bị điện lạnh
	9
	3
	0
	+ Đọc chương 11 tài liệu [1];
+ Đọc tr.223-242 trong tài liệu [2];
+ Trả lời các câu hỏi: 1 đến 43 , trang 245, 246 tài liệu [2].
+ Tài liệu [5]: mục: 14.2 đến 14.25 tr.238-291.
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